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(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐN, ngày      tháng 7 năm 2018 của Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X)

Chương I

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH

Điều 1. Ban Chấp hành Công đoàn GTVT khóa X là cơ quan lãnh đạo của Công đoàn GTVT Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023, có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Nghiên cứu, cụ thể hóa và tổ chức chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam vào phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn; tuyên truyền, giáo dục và vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành GTVT thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

2. Quyết định chương trình công tác Công đoàn toàn khóa và hằng năm. Ban hành các Nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Công đoàn trong ngành thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam.
3. Xây dựng chương trình và kế hoạch cụ thể về phát triển đoàn viên, quyết định các hình thức đổi mới công tác tổ chức, cán bộ và phương pháp hoạt động Công đoàn.

4. Đại diện, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các doanh nghiệp; tham gia hoặc kiến nghị với Bộ GTVT và Chính phủ xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách quản lý và phát triển toàn ngành và từng chuyên ngành; giám sát và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, chính sách BHXH, BHLĐ, BHYT, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe CNLĐ và tuyên truyền giáo dục, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

5. Tổ chức thực hiện mục tiêu hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023 “Phát huy sức mạnh tổng hợp chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế ”. 

6. Chỉ đạo, kiểm tra các cấp Công đoàn trong ngành thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và sự phân cấp quản lý của Công đoàn Ngành.

7. Quyết định các hoạt động tài chính, hoạt động kinh tế Công đoàn, thông qua báo cáo dự toán, quyết toán hàng năm và nhiệm kỳ của Công đoàn Ngành.
8. Quyết định những chủ trương, định hướng về công tác đối ngoại của Công đoàn GTVT Việt Nam với Công đoàn quốc tế và khu vực.

9. Phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố hướng dẫn các Công đoàn ngành GTVT địa phương thực hiện các nội dung: Chế độ, chính sách lao động theo ngành nghề; tuyên truyền, giáo dục truyền thống ngành GTVT; thành lập và hướng dẫn hoạt động Công đoàn cơ sở ngoài Nhà nước làm nghề GTVT.

10. Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội nhiệm kỳ Công đoàn các cấp; quyết định nội dung, số lượng đại biểu, thời gian Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam; thông qua báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngành.

Khi có nội dung công tác đột xuất cần phải giải quyết thuộc quyền hạn của Ban Chấp hành mà không thể tổ chức họp Ban Chấp hành được, Ban Chấp hành giao cho Ban Thường vụ được quyền quyết định và báo cáo với Ban Chấp hành tại kỳ họp gần nhất.

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG VỤ

Điều 2. Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam là cơ quan Thường trực của Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam, do Ban Chấp hành bầu ra để thay mặt Ban Chấp hành tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành giữa 2 kỳ họp, có trách nhiệm và quyền hạn:

1. Nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ, Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn GTVT Việt Nam, chiến lược phát triển ngành GTVT để đề xuất các chủ trương công tác và biện pháp tổ chức thực hiện trình ra Ban Chấp hành thảo luận và quyết định; chuẩn bị nội dung các kỳ họp Ban Chấp hành.
2. Tổ chức bộ máy giúp việc ở cơ quan Công đoàn ngành tinh gọn, hiệu quả theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, quản lý về tổ chức, cán bộ Công đoàn chuyên trách, cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm trong toàn ngành và thực hiện chính sách đối với cán bộ Công đoàn theo phân cấp của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
Quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chuyển giao và tiếp nhận Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo chủ trương của Ban Chấp hành; quyết định việc điều động, luân chuyển, tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ ở cơ quan (cấp Trưởng ban trở lên), đơn vị sự nghiệp (Thủ trưởng các đơn vị) thuộc Công đoàn ngành; quyết định và đề nghị khen thưởng (khen cao), kỷ luật đối với tập thể và cá nhân cán bộ Công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn GTVT Việt Nam.

3. Tổ chức, quản lý, sử dụng các nguồn tài chính, tài sản của Công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, định kỳ lập dự toán và quyết toán trình duyệt Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và báo cáo công khai tài chính theo quy định tại các kỳ họp giữa năm của Ban Chấp hành. Tổ chức các hình thức Công đoàn làm kinh tế để bổ sung thêm kinh phí cho hoạt động của Công đoàn Ngành.

4. Chuẩn bị nội dung, điều kiện và triệu tập các Hội nghị của Ban Chấp hành, Hội nghị giao ban quý, Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng, hàng năm và các Hội nghị theo từng chuyên đề. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các cấp Công đoàn thực hiện các chương trình công tác của Ban Chấp hành. Tổng hợp các ý kiến của CNVCLĐ để tham gia quản lý với Bộ; đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi, bổ sung những chế độ chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ ngành GTVT và tổ chức Công đoàn từ cơ sở đến Ngành.
5. Chỉ đạo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngành, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ và các cơ quan có liên quan giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, CNVCLĐ trong ngành theo trách nhiệm của Công đoàn Ngành.

6. Tổ chức việc phối hợp công tác với các cơ quan chức năng của Bộ và Lãnh đạo Bộ trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội, Nghị quyết của Ban Chấp hành và mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của ngành. Phối hợp với các Công đoàn ngành Trung ương và Liên đoàn Lao động địa phương chỉ đạo ngành nghề các Công đoàn ngành GTVT địa phương và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn các tỉnh, thành phố.

7. Tổng kết thực tiễn phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp Công đoàn, đúc kết kinh nghiệm và đóng góp vào công tác nghiên cứu lý luận chung của Công đoàn Việt Nam.

8. Báo cáo trước Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành về kết quả chỉ đạo hoạt động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành và các công tác đột xuất khác.

9. Thay mặt Ban Chấp hành thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo chính sách đối ngoại của Đảng và sự phân cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chương III
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA THƯỜNG TRỰC BAN THƯỜNG VỤ

Điều 3. Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch. Thường trực Ban Thường vụ được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ủy nhiệm giải quyết một số công việc giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Thường trực Ban Thường vụ có trách nhiệm, quyền hạn:

1. Giải quyết các công việc thường xuyên để thực hiện chủ trương công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành giữa 2 kỳ họp.
2. Đề xuất phương án về tổ chức bộ máy, cán bộ tham mưu ở cơ quan Công đoàn Ngành để Ban Thường vụ xem xét thông qua; trực tiếp điều hành cơ quan giúp việc ở cơ quan Công đoàn Ngành và chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành và các chủ trương công tác khác của Công đoàn Ngành. Phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành làm việc với Bộ GTVT, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Công đoàn ngành Trung ương và các LĐLĐ tỉnh, thành phố để giải quyết hoặc phối hợp giải quyết những nội dung công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn Ngành và các Công đoàn trực thuộc.
3. Quản lý và thực hiện chính sách đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách và cán bộ Công đoàn kiêm nhiệm theo phân cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng như các chính sách cán bộ của Đảng, Nhà nước.

Quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập, chuyển giao và tiếp nhận Công đoàn cấp cơ sở; quyết định việc điều động, luân chuyển, tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ ở cơ quan và đơn vị sự nghiệp thuộc Công đoàn ngành; quyết định về nhân sự bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra các cấp công đoàn trực thuộc; quyết định và đề nghị khen thưởng, kỷ luật đối với tập thể và cá nhân cán bộ Công đoàn theo phân cấp của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn GTVT Việt Nam.

4. Triển khai và tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Cán sự đảng và Bộ trưởng Bộ GTVT, Ban Chấp hành Công đoàn Ngành. Quyết định các biện pháp công tác để hướng dẫn và kiểm tra các cấp trong ngành thực hiện các nội dung trên. Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện công tác đối ngoại theo kế hoạch hàng năm.

5. Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất thuộc quyền Công đoàn Ngành quản lý, chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Được huy động những tài sản, kinh phí để tổ chức các hình thức Công đoàn làm kinh tế phù hợp, đúng các quy định của pháp luật nhằm tăng thêm một phần kinh phí cho hoạt động Công đoàn toàn ngành và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV ở cơ quan Công đoàn Ngành.

6. Chuẩn bị nội dung và quyết định thời gian triệu tập các kỳ họp Ban Thường vụ thường kỳ và đột xuất. Báo cáo trước Ban Thường vụ về kết quả hoạt động của Thường trực Ban Thường vụ giữa 2 kỳ họp của Ban Thường vụ, cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin cần thiết cho các Ủy viên Ban Chấp hành và các cấp Công đoàn, trả lời ý kiến chất vấn của các Ủy viên Ban Chấp hành.
7. Chủ tịch Công đoàn Ngành là người đứng đầu Ban Chấp hành, chủ trì các Hội nghị của Thường trực Ban Thường vụ, Ban Thường vụ, cùng với các Phó Chủ tịch chủ trì các Hội nghị của Ban Chấp hành. Chịu trách nhiệm trước Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ về các mặt hoạt động Công đoàn và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn, tham gia các hội đồng của Bộ theo thẩm quyền và trách nhiệm của Công đoàn. Là Thủ trưởng cơ quan Công đoàn Ngành trực tiếp điều hành các hoạt động ở cơ quan theo chế độ Thủ trưởng. Chủ trì và kết luận Hội nghị giao ban hàng tháng ở Cơ quan Công đoàn Ngành.
Khi vắng mặt ủy quyền cho một Phó Chủ tịch thay mặt Chủ tịch điều hành các hoạt động của Công đoàn toàn ngành và giải quyết công việc hành chính cơ quan Công đoàn Ngành.

8. Các Phó Chủ tịch được phân công thực hiện một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ về hiệu quả công tác trong lĩnh vực được phân công hoặc ủy quyền, phụ trách các Ban chuyên đề ở cơ quan Công đoàn Ngành. Chủ động thực hiện, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc được phân công phụ trách hoặc chỉ đạo theo dõi.

9. Thường trực Ban Thường vụ họp mở rộng đến các đồng chí lãnh đạo các Ban Công đoàn Ngành hàng tuần vào thứ 2 để bàn, giải quyết những nội dung công việc trong tuần và các vấn đề đột xuất khác, phân công công tác trong tuần. 
Chương IV

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH,

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Điều 4. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thảo luận các báo cáo và dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Công đoàn ngành, nếu vắng phải báo cáo cho Thường trực Ban Thường vụ và có trách nhiệm tiếp thu nội dung các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thông qua để thực hiện trách nhiệm được giao.
Điều 5. Mỗi Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được giao phụ trách một số mặt công tác và một hoặc một số đơn vị cụ thể phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công, định kỳ báo cáo phản ánh tình hình CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thuộc lĩnh vực và đơn vị được phân công phụ trách, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc các mặt hoạt động ở đơn vị này theo cương vị là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Ngành.

Điều 6. Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được đại diện cho Công đoàn ngành trong lĩnh vực công tác và đơn vị được phân công phụ trách, được tham dự, đóng góp ý kiến các cuộc họp, Hội nghị của Ban Chấp hành nơi mình công tác và những đơn vị được phân công phụ trách.

Điều 7. Các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có quyền đề xuất đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo chung của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; có quyền chất vấn, phê bình Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ hoặc tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; có quyền bảo lưu ý kiến của mình trong kỳ họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. Các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ có trách nhiệm trả lời và giải trình những chất vấn và kiến nghị của các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thuộc lĩnh vực mình phụ trách.
Điều 8. Được Thường trực Ban Thường vụ cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động Công đoàn toàn ngành, được cung cấp các tài liệu, nội dung hội nghị: Dự thảo báo cáo, nghị quyết, chủ trương, chương trình công tác và các tài liệu cần thiết khác. Các Ủy viên Ban Chấp hành tham gia một nhiệm kỳ trở lên được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.
Chương V

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT

CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ

Điều 9. Nguyên tắc và phương pháp làm việc

1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ làm việc theo chế độ tập thể, trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, đề cao tự phê bình và phê bình, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Ban Chấp hành và Ban Thường vụ.

2. Trước kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Ban Thường vụ phải chuẩn bị đầy đủ các nội dung, gửi trước các tài liệu (qua trang Wed Công đoàn Ngành) cho Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ít nhất 3 ngày làm việc để nghiên cứu chuẩn bị ý kiến đóng góp tại Hội nghị.
Điều 10. Chế độ sinh hoạt

1. Hội nghị thường kỳ của Ban Chấp hành Công đoàn Ngành họp 1 năm 2 kỳ, Hội nghị Ban Thường vụ họp 1 năm 4 kỳ. Khi có công việc đột xuất thuộc quyền hạn của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có thể triệu tập Hội nghị bất thường. Thường trực Ban Thường vụ hội ý công việc hàng tuần. Thực hiện chế độ giao ban đối với các đơn vị trực thuộc theo khu vực vào đầu quý. Trong một số trường hợp cần thiết, Thường trực Ban Thường vụ tranh thủ ý kiến đóng góp của Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành làm việc tại cơ quan Công đoàn ngành hoặc khu vực để giải quyết công việc đạt hiệu quả cao hơn.
2. Từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ có trách nhiệm sắp xếp công việc để dự các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; ủy viên Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ không tham dự trên 50% số kỳ họp Ban Chấp hành sẽ không được công nhận là đại biểu đương nhiệm của Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam.

3. Ủy viên Ủy ban Kiểm tra không phải là Ủy viên Ban Chấp hành được mời dự các Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ngành, được tham gia đóng góp ý kiến nhưng không được quyền biểu quyết khi thông qua nghị quyết của Ban Chấp hành. 

4. Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phụ cấp trách nhiệm được nhận tại các kỳ họp Ban Chấp hành Công đoàn Ngành.

5. Trong trường hợp khuyết Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Ban Thường vụ phải chuẩn bị về nhân sự để trình Ban Chấp hành xem xét, bổ sung theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Quy chế này đã được Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam khóa X thông qua tại kỳ họp Ban Chấp hành lần thứ hai vào ngày    /7/2018. Các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn GTVT Việt Nam có trách nhiệm thi hành.

Trong quá trình thực hiện, có những vấn đề chưa phù hợp cần sửa đổi, bổ sung, các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ phản ánh về Ban Thường vụ Công đoàn GTVT Việt Nam để tổng hợp, nghiên cứu trình Ban Chấp hành bổ sung, sửa đổi cho phù hợp.
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